
TT Họ tên Ngày sinh CSGD đang công tác Điện thoại Email Phòng GDĐT

1
Nguyễn Thị Thanh 

Vân
20/9/1978

Trường Tiểu học số 1 

Phước An
984073825

nguyenthithanhvan1978

thn@gmail.com
Tuy Phước

2 Võ Thị Xuân Hường 16/2/1979
Trường Tiểu học số 1 

Phước An
946812627

voxuanhuong09@gmail.

com
Tuy Phước

3 Lê Thị Quỳnh Thiệp 07/06/1978
Trường Tiểu học số 1 

Phước An
985796986

thiepphuocan1@gmail.c

om
Tuy Phước

4 Lê Thị Chính 09/02/1970
Trường Tiểu học số 2 

Phước An
387576827 ltc5799@gmail.com Tuy Phước

5 Nguyễn Thị Kiều Thu 1987
Trường Tiểu học số 1 TT 

Diêu Trì
935852454

kieuthu10887@gmail.co

m
Tuy Phước

6 Hồ Minh Nguyệt 1975
Trường Tiểu học số 1 TT 

Diêu Trì
985263023

hominhnguyetdt@gmail

.com
Tuy Phước

7 Đào Thị Thanh Thủy 02/01/1970
Trường Tiểu học số 1 

Phước Lộc
978040214

manmanpl2007@gmail.

com
Tuy Phước

8 Đào Văn Chương 04/10/1963
Trường Tiểu học số 2 

Phước Lộc
944978783

chuongdao.100463@gm

ail.com
Tuy Phước

9 Lê Thị Kiều Trang 28/08/1978
Trường Tiểu học số 2 

Phước Lộc
774491626

kieutrang292014@gmai

l.com
Tuy Phước

10 Lê Thị Thanh Tuyền 08/07/1997
Trường Tiểu học số 1 

Phước Thuận
979980883

thanhtuyen.07081997@

gmail.com
Tuy Phước

11 Lê Thị Luận 31.07.1971
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Sơn
969606077

lethiluanphuocson1@g

mail.com
Tuy Phước

12 Thái Thị Mai 22.09.1967
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Sơn
905831170

thaithimai1967@gmail.

com
Tuy Phước

Danh sách này gồm có 12 người./.

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG VIỆT CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ (BỔ SUNG)

TUY PHƢỚC - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Lê Thị Thanh Tâm - Trƣờng Tiểu học Số 2 Phƣớc Nghĩa

- Điện thoại: 0988689772 - Email: lethithanhtam1977@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

mailto:thaithimai1967@gmail.com
mailto:thaithimai1967@gmail.com


TT Họ tên Ngày sinh CSGD đang công tác Điện thoại Email Phòng GDĐT

1 Nguyễn Thị Xuân Diệu 28/04/1998
Trường Tiểu học số 2 

Phước Sơn
364058855 dieun1132@gmail.com Tuy Phước

2 Phạm Thị Thanh Trang 02/02/1998
Trường Tiểu học số 3 

Phước Sơn
394997402

changchanqn2017@gma

il.com
Tuy Phước

3
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng
06/03/1998

Trường Tiểu học số 3 

Phước Sơn
357006028

thuyhang030698@gmail

.com
Tuy Phước

4 Nguyễn Văn Mười 03/02/1965
Trường Tiểu học số 2 

Phước Hưng
979011897

nguyenvanmuoiaz@gma

il.com
Tuy Phước

5 Lê Quang Trình 22/03/1966
Trường Tiểu học số 2 

Phước Hưng
847458186 trinhle1966@gmail.com Tuy Phước

6 Ngô Thị Thanh Nguyệt 12/02/1997
Trường Tiểu học số 1 

Phước Quang
962256344

ngothithanhnguyet1193

97@gmail.com
Tuy Phước

7 Võ Thị Mỹ Linh 12/12/1997
Trường Tiểu học số 2 

Phước Quang
968482385

mylinhvinhthanh1997@

gmail.com
Tuy Phước

8 Mai Thị Liên Hoan 06/05/1972
Trường Tiểu học số 1 

Phước Hòa
962281584

mailienhoan@gmail.co

m
Tuy Phước

9 Trần Thị Hằng Nga 04/12/1972
Trường Tiểu học số 1 

Phước Hòa
899244951

tranthihangngapt@gmai

l.com
Tuy Phước

10 Võ Thị Thanh Sang 21/02/1991
Trường TH số 2 Phước 

Hòa
395312410

vosang12347@gmail.co

m
Tuy Phước

11 Nguyễn Thị Thu Thịnh 20/11/1979
Trường TH số 2 Phước 

Thắng
907503814

thuthinh2011@gmail.co

m
Tuy Phước

Danh sách này gồm có 11 người./.

TUY PHƢỚC - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Bùi Thị Đoan Trinh - Trƣờng Tiểu học Số 2 Phƣớc Thành

- Điện thoại: 0386518399 - Email: doantrinhpt2@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG VIỆT CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ (BỔ SUNG)

mailto:changchanqn2017@gmail.com
mailto:changchanqn2017@gmail.com
mailto:vosang12347@gmail.com
mailto:vosang12347@gmail.com


TT Họ tên Ngày sinh CSGD đang công tác Điện thoại Email Phòng GDĐT

1
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh
1998

Trường Tiểu học Hoài 

Châu Bắc
364996333

honghanh22031998@g

mail.com
Hoài Nhơn

2 Trần Thị Vẹn 1997
Trường Tiểu học số 1 

Tam Quan
966522511 tranven97@gmail.com Hoài Nhơn

3 Nguyễn Thị Loan 1996
Trường Tiểu học số 1 

Hoài Hảo
396228707 loanuno210@gmail.com Hoài Nhơn

4
Trịnh Thị Hồng 

Phượng
1998

Trường Tiểu học số 2 

Hoài Hảo 
899082821

phuongtrinhhp4@gmail.

com
Hoài Nhơn

5 Lê Thị Thùy Nhung 1995
Trường Tiểu học số 1 

Hoài  Thanh Tây
384849040

thuynhung300795@gma

il.com
Hoài Nhơn

6 Đinh Thị Kiều Trinh 1997
Trường Tiểu học số 1 

Hoài  Thanh Tây
964415155

dinhthikieutrinh3@gmai

l.com
Hoài Nhơn

7 Nguyễn Thị Bích Huệ 1994
Trường Tiểu học số 1 

Hoài  Thanh Tây
357350798

nguyenthibichhue2308

@gmail.com
Hoài Nhơn

8 Cao Vũ Tố Quyên 1999
Trường Tiểu học số 1 

Hoài Tân
913047796

caoquyen719@gmail.co

m
Hoài Nhơn

Danh sách này gồm có 08 người./.

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG VIỆT CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ (BỔ SUNG)

HOÀI NHƠN - LỚP 3

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Phƣợng - Trƣờng Tiểu học số 2 Bồng Sơn

- Điện thoại: 0978757147 - Email: phuongn.bs1@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

mailto:honghanh22031998@gmail.com
mailto:honghanh22031998@gmail.com
mailto:loanuno210@gmail.com
mailto:caoquyen719@gmail.com
mailto:caoquyen719@gmail.com


TT Họ tên Ngày sinh CSGD đang công tác Điện thoại Email Phòng GDĐT

1 Lê Thị Thúy Kiều 12/02/1985 Trường Tiểu học Lê Lợi 0982365496 kieule02@gmail.com Quy Nhơn

2 Nguyễn Thị Thu Hoài 27/03/1995 Trường Tiểu học Âu Cơ 0366421332
nguyenthithuhoai27395

@gmail.com
Quy Nhơn

3 Hà Diệu Linh 1995
Trường Tiểu học Nhơn 

Hạnh
982409844

hadieulinh281@gmail.c

om
An Nhơn

4 Châu Thị Mỹ Ý 1996
Trường Tiểu học Nhơn 

Hạnh
396554148

chauthimyy1995@gmail

.com
An Nhơn

5 Lê Thị Sen 1971
Trường Tiểu học số 1 

Bình Định
0913441889 lesen1971@gmail.com An Nhơn

6 Bạch Nam Như Kha 05/04/1979
Trường PTDTBT 

TH&THCS Vĩnh Kim
981270764

bachnhukha@gmail.co

m
 Vĩnh Thạnh 

Danh sách này gồm có 06 người./.

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG VIỆT CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ (BỔ SUNG)

QUY NHƠN, AN NHƠN, VĨNH THẠNH - LỚP 4

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Hà Phƣơng - Trƣờng Tiểu học Kim Đồng

- Điện thoại: 0977769892 - Email: haphuong17992@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

mailto:kieule02@gmail.com
mailto:nguyenthithuhoai27395@gmail.com
mailto:nguyenthithuhoai27395@gmail.com
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